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1. Cán bộ giảng dạy:
	TT
	Họ và tên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	Mr. Trần Duy Cương
	BM VLKT
	0912040880
	cuonguce@yahoo.com

	2
	Mr. Đặng Việt Dũng 
	BM KTCQ
	0982097729
	vietdungkd@yahoo.com

	3
	Mr. Trần Quý Dương (Phó đoàn)
	BM Quy hoạch
	0912100234
	tranduongdhxd@yahoo.com

	4
	Mr. Hoàng Thúc Hào
	BM KTDD
	0913553205
	hthuchao@yahoo.com

	5
	Mr. Nguyễn Xuân Hoan 
	BM Hình Họa
	01238997424

0435400381
	nxh18@yahoo.com

	6
	Mr. Hồ Quốc Khánh (Trưởng đoàn)
	BM KTCN
	0913211357
	hoquockhanh@bmktcn.com

	7
	Miss. Trần Thị Long

	Phòng Y tế
	0943724509
	

	8
	Mr. Đào Hải Nam
	BM Quy hoạch
	0989726484
	namarc_hau@yahoo.com

	9
	Mr. Nguyễn Văn Phúc
	BM KTCN
	0983821389
	vanphuc83@yahoo.com

	10
	Mr. Lê Thắng
	BM KTCN
	0903428477
	lethangktcn@yahoo.com.vn

	11
	Mr. Trần Ngô Đức Thọ
	BM KTCN
	0912232009
	ductho2211@yahoo.com

	12
	Miss. Lê Thu Trang

	BM KTCN
	0983861601
	trangb16186@yahoo.com

	13
	Mr. Doãn Thế Trung
	BM KTDD
	0904164021
	doantrung2007@gmail.com

	14
	Mr. Dương Hoàng Trung
	BM Hình Họa
	0987862340
	dhtrung84@yahoo.com

	15
	Mr. Nguyễn Văn Tuyên
	BM Quy hoạch
	0989202319
	kts.nguyenvantuyen@gmail.com

	16
	Miss. Phạm Thị Thanh Vân
	BM Hình Họa
	0915033268
	phamthanhvanarc@yahoo.com


2. Lớp trưởng các lớp 52 KD:
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Điện thoại
	Email

	1
	Miss. Dương An Hà
	52 KD1
	0978502336
	anha28789@yahoo.com

	2
	Miss. Doãn Minh Thu
	52 KD2
	0982310589
	tutititu89@yahoo.com

	3
	Miss.Nguyễn Thị Minh Thủy
	52 KD3
	0973080733
	meogiabattu303@gmail.com

	4
	Miss.Nguyễn Thị Tuyết Minh
	52 KD4
	0915315617
	minerva31121989@gmail.com

	5
	Miss. Phạm Phương Anh
	52 KD5
	0906126889
	phuonganh6889@gmail.com;
peterpana15@yahoo.com

	6
	Miss. Lâm Hồng Phượng
	52 KD6
	0934671560
	zinnia_zera@yahoo.com

	7
	Mr. Ngô Việt Cường
	52 KD7
	0914452080
	ktsngovietcuong@yahoo.com

	8
	Miss. Nguyễn Thùy Linh
	52 KD8
	0975696768
	nguyenthuylinhuce@yahoo.com
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